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NỘI DUNG

• Xây dựng danh mục thuốc1

• Ứng dụng kinh tế - y tế trong xây dựng cơ cấu thuốc tại 
bệnh viện

2

• Áp dụng thực hành chi phí – hiệu quả trong điều trị tăng 
huyết áp

3

• Kết luận4



QUY TRÌNH CUNG ỨNG THUỐC

Chuẩn bị đấu thầu

Tổ chức đấu thầu

Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

Thông báo kết quả

Thương thảo và ký kết hợp đồng

- Lập HSMT
- Thẩm định và phê duyệt HSMT

- XD kế hoạch
- Phê duyệt Kế hoạch

- Mời thầu
- Phát hành, sửa đổi, làm rõ HSMT

- Nộp HSDT
- Mở thầu

- Kiểm tra tính hợp lệ của HSDT
- Đánh giá chi tiết HSDT
- Xếp hạng nhà thầu

- Thẩm định kết quả lựa chọn
nhà thầu



Các bước tiến hành xây dựng danh mục thuốc

•  Mô hình bệnh tật

• Tình hình sử sụng

• Đề xuất mới

Xác định nhu 
cầu thuốc

• Hoạt chất, hàm 
lượng, số lượng, 
dạng bào chế, nhóm 
thuốc

Lập danh mục
• Theo quy định hiện 

hành

• Hiệu quả, nhanh
chóng, chính xác, 
bảo mật

Đấu thầu



Tình hình 
sử dụng thuốc 

năm liền kề

Tổng hợp 
yêu cầu từ 
các khoa

Đề xuất 
danh mục 
số lượng

HĐT & ĐT

Ý kiến từ các 

khoa lâm sàng

Số lượng sử dụng 12 

tháng

Phân tích ABC, số

lượng theo khoa

Phù hợp với:

Phác đồ điều trị

Mô hình bệnh tật

Phân tích V E N

Quản lý chi phí 

BHYT

Ý kiến tất cả thành 

viên HĐT

Tiếp thu và điều 

chỉnh phù hợp

Các bước tiến hành xác định nhu cầu thuốc



Phân tích ABC

Bước 1
• Liệt kê tên các tên thương mại trong danh mục

Bước 2 • Điền thông tin cho mỗi sản phẩm thuốc: đơn giá, số lượng tiêu thụ 

Bước 3
• Tính chi phí sử dụng cho mỗi sản phẩm thuốc

• Tổng chi phí sử dụng thuốc bằng tổng lượng tiền cho mỗi sản phẩm thuốc

Bước 4 • Tính giá trị % chi phí sử dụng cho mỗi tên sản phẩm thuốc trong tổng chi phí sử dụng thuốc 

Bước 5
• Sắp xếp lại các sản phẩm theo thứ tự phần trăm giá trị giảm dần 

Bước 6
• Tính giá trị % tích lũy của tổng giá trị cho mỗi sản phẩm thuốc

Phân loại 

A, B, C



Phân tích ABC - số lượng mặt hàng

Năm
Số lượng loại thuốc (%)

V E N

2017 9.99 67.09 22.92

2018 9.43 69.54 21.03

2019 9.19 70.75 20.06

2020 9.21 71.33 19.46

2021 11.00 84.14 4.86

2022 11.35 85.77 2.88

2023 11.78 85.50 2.72



Phân tích ABC - số lượng mặt hàng

V E N

A 40 261 11

B 28 233 9

C 130 1045 57

TC 198 1539 77

% 10.92% 84.84% 4.24%

892 931 972 986

1181
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Phân tích ABC được sử dụng rộng rãi hơn, phân tích VEN khó thực hiện hơn ABC 

trong việc xếp loại các thuốc vào nhóm VEN



Phân tích ABC - NHÓM ĐIỀU TRỊ 

TOP 5 NHÓM ĐIỀU TRỊ CHIẾM CHI PHÍ SỬ DỤNG LỚN 
NHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN GIAI 

ĐOẠN 2019-2023

Hạng Nhóm điều trị

1
Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm 

khuẩn

2 Thuốc tim mạch

3 Thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch

4 Thuốc đường tiêu hóa

5
Hocmon và các thuốc tác động vào hệ thống 

nội tiết

TOP 5 NHÓM ĐIỀU TRỊ CHIẾM CƠ SỐ SỬ DỤNG 

THUỐC LỚN NHẤT TRONG DANH MỤC THUỐC 

BỆNH VIỆN GIAI ĐOẠN 2019-2023

Hạng Nhóm điều trị

1 Thuốc tim mạch

2 Thuốc đường tiêu hóa

3
Hocmon và các thuốc tác động vào hệ thống nội 

tiết

4

Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không 

Steroid; thuốc điều trị gút và các bệnh xương 

khớp

5
Khác ( bao gồm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, 

chế phẩm y học cổ truyền, vắc xin)



38,255   38,713   33,224   33,506   
46,922   39,794   

35,358   37,529   
34,938   32,684   

34,673   
32,859   

15,589   15,047   
20,909   18,277   

37,462   
32,958   

12,253   15,854   11,695   12,358   

11,424   

10,752   10,265   
10,465   

9,250   9,577   

10,454   

9,920   
9,034   

8,702   
8,884   8,956   

11,878   

10,153   
10,668   8,496   

7,838   9,119   

9,331   

8,607   
8,936   8,740   

7,621   7,089   

7,742   

5,635   6,493   5,560   
5,141   5,463   

7,305   

5,743   

2019 6TH C 2019 6TH Đ 2020 6TH C 2020 6TH Đ 2022 6TH C 2023 6TH D

TR
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 Đ

Ồ
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25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN 
BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN 
KHÁC
2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG 
STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG 
KHỚP
11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ 
THỐNG NỘI TIẾT

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

12. THUỐC TIM MẠCH

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM 
KHUẨN

Phân tích tình hình sử dụng thuốc

Phân tích tình hình dịch chuyển số lượng sử dụng các thuốc → xây dựng số lượng 

phù hợp nhu cầu điều trị



Phân tích SLSD - NHÓM ĐIỀU TRỊ 

DANH MỤC THUỐC THUỐC TIM MẠCH
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THUỐC TIM MẠCH

THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; 
THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

THUỐC ĐÔNG Y
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NỘI DUNG

• Xây dựng danh mục thuốc1

• Ứng dụng kinh tế - y tế trong xây dựng cơ cấu 
thuốc tại bệnh viện

2

• Áp dụng thực hành chi phí – hiệu quả trong điều trị tăng 
huyết áp

3

• Kết luận4



Các khuyến cáo điều trị tăng huyết áp

Năm 2014 2017 2018 2020 2021

2022

13



ISH 2020

Chiến lược điều trị THA

Nếu mục tiêu không đạt sau 1

tháng có thể tăng liều hoặc 

chuyển viên phối hợp ba thuốc

• Lợi tiểu tác dụng kéo dài 

(thiazide-like) ưu tiên hơn lợi 

tiểu tác dụng ngắn (thiazide)

• Sử dung chẹn beta nếu có chỉ 

định đặc biệt với chẹn beta

• CCB DHP tác dụng kéo dài 

được ưu tiên hơn loại khác

14



Sơ đồ điều trị THA tối ưu VSH/VNHA 2022



ESH Guidelines 2023

2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension



17

Tối ưu hóa chiến lược cải thiện tuân thủ 
điều trị và theo dõi

• Vai trò thầy thuốc lâm sàng

• Bệnh nhân là trung tâm 

• Thuốc điều trị

• Hệ thống chăm sóc sức khỏe

• Gia đình và xã hội

• Bảo hiểm y tế

• Theo dõi sức khỏe từ xa (telemedicine)



Tình hình điều tăng huyết áp tại bệnh viện

Số lượt khám - 78884
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thiệp

Nhi

Tình hình khám bệnh ngoại trú 



Phân tích sử dụng thuốc ABC/VEN hàng tháng

32.33%

10.39%

10.03% 9.74%

6.17% 5.81%
5.03%

3.92%
2.74% 2.61% 2.45% 2.34% 1.71% 1.60%

3.12%

0%

5%

10%
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12. THUỐC 
TIM MẠCH

17. THUỐC 
ĐƯỜNG 

TIÊU HÓA

18. HOCMON 
VÀ CÁC 

THUỐC TÁC 
ĐỘNG VÀO HỆ 

THỐNG NỘI 
TIẾT

6. THUỐC 
ĐIỀU TRỊ KÝ 

SINH TRÙNG, 
CHỐNG 
NHIỄM 
KHUẨN

2. THUỐC 
GIẢM ĐAU, 

HẠ SỐT; 
CHỐNG 

VIÊM 
KHÔNG 

STEROID; 
THUỐC 

ĐIỀU TRỊ 
GÚT VÀ 

CÁC BỆNH 
XƯƠNG 
KHỚP

25. THUỐC 
TÁC DỤNG 

TRÊN 
ĐƯỜNG HÔ 

HẤP

9. THUỐC 
ĐIỀU TRỊ 

BỆNH 
ĐƯỜNG 

TIẾT NIỆU

28. THUỐC 
ĐÔNG Y

5. THUỐC 
CHỐNG CO 

GIẬT, CHỐNG 
ĐỘNG KINH

21. THUỐC 
ĐIỀU TRỊ BỆNH 
MẮT, TAI MŨI 

HỌNG

24. THUỐC 
CHỐNG RỐI 
LOẠN TÂM 
THẦN VÀ 

THUỐC TÁC 
ĐỘNG LÊN HỆ 

THẦN KINH

27. KHOÁNG 
CHẤT VÀ 
VITAMIN

8. THUỐC 
ĐIỀU TRỊ 
UNG THƯ 
VÀ ĐIỀU 

HÒA MIỄN 
DỊCH

10. THUỐC 
CHỐNG 

PARKINSON

Khác

Tình hình điều tăng huyết áp tại bệnh viện



Xây dựng danh mục nhóm thuốc tim mạch

Phân tích theo chi phí - SLSD 

PHÂN NHÓM
% số lượng 

mặt hàng
% giá trị

RL lipid 23.18% 11.10%

ACEII 22.80% 25.70%

Chẹn Beta 16.12% 12.94%

Chẹn calci 14.27% 8.41%

Tác động lên 

tim 11.72% 15.62%

Chống Đông 9.63% 23.68%

Lợi tiểu 0.95% 1.35%

PHÂN NHÓM
SL MẶT 

HÀNG
% GTTT

C07AB - Thuốc chẹn beta có chọn lọc 17 2.23%

C09C-Thuốc đối kháng Angiotensin II 37 1.57%

C09B-Thuốc ức chế ACE dạng phối hợp 17 1.45%

C10AA-Thuốc hạ lipid nhóm Statin 25 1.40%

C08C-Thuốc chẹn calci tác dụng chính trên 

mạch
27 1.21%

C01D - Thuốc giãn mạch dùng trong bệnh 

tim
10 1.14%

B01AF-Thuốc ức chế Xa 6 1.10%

B01AE-Thuốc ức chế cạnh tranh trực tiếp 

thrombin
3 1.08%

C09D-Thuốc đối kháng Angiotensin II dạng 

phối hợp
19 0.85%

Theo ATC 



Số lượng mặt hàng theo đơn chất – hoạt chất

DANH MỤC THUỐC THUỐC TIM MẠCH
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Phân tích ABC - NHÓM ĐIỀU TRỊ 

Phân bổ số lượng

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

2017 2018 2019 2020 2021 6 tháng 2022

ACE phối hợp ACE đơn chất

Perindopril+Indapamid, 

Amlodipin+Perindopril 

5/5

Perindopril+Indapamid, Amlodipin+Perindopril 

5/5, Amlodipin+Indapamid+Perindopril, 

Amlodipin+Perindopril 3.5/2.5, 7/5

, Amlodipin+Indapamid

Số lượng tăng Nguyên nhân

Thuốc A
Số lượng BN tăng, không đáp ứng đủ 

nhu cầu điều trị

Thuốc B Nhu cầu sử dụng tăng đột biến 

Thuốc C
Cập nhật phác đồ, điều chỉnh cơ số 

nhóm ATC

Thuốc D

Cơ số hiện nay không đáp ứng đủ nhu 

cầu điều trị và lượng BN có chỉ định dự 

phòng, cũng như lượng BN điều trị 

tăng



Tối ưu chi phí danh mục thuốc

Phân bổ số lượng

0
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12000

20.3%

13.7%

572.000.000đ376.064.000đ Chi phí danh mục

Amlodipin+Perindopril
Amlodipin+

Indapamide+

Perindopril



NỘI DUNG

• Xây dựng danh mục thuốc1

• Áp dụng thực hành chi phí – hiệu quả trong 
điều trị tăng huyết áp

2 • Ứng dụng kinh tế - y tế trong xây dựng cơ cấu thuốc tại 
bệnh viện
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Tình hình sử dụng thuốc tăng huyết áp tại bệnh viện

Tình hình kê đơn
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Số toa có thuốc THA tại khối nội



Sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp

Liệu pháp điều trị: Đơn trị, phối hợp, phối hợp viên cố định
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Tình hình sử dụng thuốc tăng huyết áp tại bệnh viện

Tình hình đối tượng người bệnh

Tuổi
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<1  NĂ M 1-5  NĂ M 6-10  NĂ M >10 NĂ M

số năm được chẩn đoán tăng huyết áp số năm sử dụng thuốc hạ áp

Tuổi trung bình: 65,14 ± 9,37 Thời gian điều trị
Phạm Hồng Thắm và cộng sự, Tạp chí y học Việt Nam 2023



Tình hình điều trị và hiệu quả kiểm soát HA

20222021
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Phạm Hồng Thắm và cộng sự, Tạp chí y học Việt Nam 2023

Tình hình sử dụng thuốc tăng huyết áp tại bệnh viện



Tình hình điều trị và hiệu quả kiểm soát HA

Chỉ số Huyết áp 2021 2022 2023

Huyết áp tâm thu 

(mmHg)

141,63 ± 

17,94

140,59 ± 

15,76

139,67 ± 

21,34

Huyết áp tâm 

trương (mmHg)

80,12 ± 

11,61

80,02 ± 

12,05

80,18 ± 

11,36

HA mục tiêu 2021 2022 2023

Chung 41.28% 42.37% 42.38%

Đối tượng đặc biệt 28.50% 30.50% 32.09% 0%
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Sau 3 tháng Sau 6 tháng

28.70%

41.40%

Theo dõi kiểm soát mức HA

Chưa kiểm soát Kiểm soát

Tình hình sử dụng thuốc tăng huyết áp tại bệnh viện



Hiệu quả - Tỉ lệ tuân thủ điều trị tăng huyết áp
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2013: 54,4% 2022: 73,1%2018: 49,5% 2019: 56.7% 2021: 64,3% 2023: 79,8%



Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị

Tuân 
thủ 
điều trị

Số lượng thuốc sử dụng/ ngày

Số lần sử dụng thuốc/ ngày

ADR

Sống cùng người thân …

Cá 
nhân

Kiến thức về bệnh

Khả năng tự chăm sóc

Lối sống

…..

Tình hình sử dụng thuốc tăng huyết áp tại bệnh viện



KẾT LUẬN

- Phác đồ điều trị luôn được cập nhật, hướng đến cá thể hóa điều trị

→ cần điều chỉnh mô hình cung ứng phù hợp nhu cầu điều trị

- Xây dựng cơ cấu thuốc nhằm đảm bảo chi phí – hiệu quả trong điều

trị, phù hợp với mô hình bệnh tật.

- Thường xuyên đánh giá, áp dụng kinh tế - y tế trong công tác quản lý

và cung ứng thuốc, tiết kiệm được chi phí đồng thời tối ưu sử dụng

thuốc cho người bệnh.
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